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TÓM TẮT 
Năng lực cảm xúc – xã hội (NL CX-XH) là chủ đề được quan tâm nhiều trong các nghiên cứu 

tâm lí, giáo dục ở Việt Nam nhiều năm qua. Tuy nhiên, khía cạnh ứng dụng NL CX-XH vào chăm 
sóc sức khỏe tâm thần (SKTT) cho học sinh (HS), gồm trẻ em hoặc vị thành niên chưa được đề cập 
nhiều. Bằng phương pháp nghiên cứu lí luận và tổng thuật tài liệu, tìm hiểu các nghiên cứu có liên 
quan đến NL CX-XH trên thế giới và Việt Nam, nhóm tác giả tổng hợp, phân tích và định nghĩa thuật 
ngữ “Sức khỏe cảm xúc – xã hội” (SK CX-XH), khía cạnh sức khỏe tâm thần của NL CX-XH ở mỗi 
cá nhân; qua đó, thuật ngữ “sức khỏe cảm xúc – xã hội” và khung lí thuyết về sức khỏe cảm xúc – 
xã hội được định nghĩa và giới thiệu trong bài viết này. Đây là cơ sở lí luận quan trọng để nhóm tác 
giả đề xuất các định hướng nghiên cứu và xác lập khung lí thuyết liên quan đến sức khỏe cảm xúc – 
xã hội tại Việt Nam. 

Từ khóa: sức khỏe tâm thần; giáo dục năng lực cảm xúc – xã hội; năng lực cảm xúc – xã hội;  
sức khỏe cảm xúc – xã hội  

 
1.  Giới thiệu 

Những năm gần đây, Việt Nam đã thí điểm để tích hợp mô hình Giáo dục cảm xúc – 
xã hội (SEL) vào một số hoạt động giáo dục như STEM, STEAM, kĩ năng sống… để phát 
triển NL CXXH cho HS (Huynh, 2019). Theo Greenberg et al. (2017), năng lực cảm xúc – 
xã hội có thể tăng cường sự tự tin tham gia vào các hoạt động của trường, cải thiện kết quả 
học tập và giảm một số rối nhiễu tâm lí học đường. Về lâu dài, những HS có NL CXXH cao 
có nhiều khả năng sẵn sàng, tự tin vào đại học, thành công trong sự nghiệp, có mối quan hệ 
xã hội tích cực, SKTT tốt hơn và trở thành công dân tích cực trong xã hội. Hiện nay, các nhà 
giáo dục ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu tác động của NL CXXH đến các nguồn lực 
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tinh thần bên trong HS và áp dụng các nguyên tắc phát triển tâm lí tích cực vào lớp học để 
thúc đẩy sự phát triển, đảm bảo SKTT cho các em (Kieu, 2022; Lee et al., 2016; Seligman 
et al., 2009). Đây là hướng nghiên cứu về sự ảnh hưởng của NL CXXH đến SKTT của HS. 
Từ kết quả của các nghiên cứu về NL CXXH dưới góc nhìn SKTT, các chương trình chăm 
sóc SKTT cho HS dựa trên sức khỏe cảm xúc – xã hội ra đời (You et al., 2015). 

Ở Việt Nam, NL CXXH bước đầu được áp dụng như một nội dung tích hợp trong công 
tác giáo dục để cải thiện thành tích học tập và kĩ năng CX-XH cho HS trong những năm qua. 
Nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này được triển khai và thí điểm ở các trường học 
và đạt được thành tựu đáng kể. Mô hình SEL cũng như việc phát triển NL CXXH cho HS 
Việt Nam đã ghi nhận được những thành công đầu tiên khi trang bị cho HS những kĩ năng 
cảm xúc – xã hội để thích ứng với môi trường học tập mới, phương pháp học tập mới cũng 
như thúc đẩy thành tích học tập của các em (Huynh, 2019). Tuy nhiên, các nghiên cứu về 
NL CXXH dưới góc nhìn SKTT, hay SK CXXH còn hạn chế. Trong lĩnh vực chăm sóc 
SKTT tại Việt Nam, việc phát triển NL CXXH, hay còn gọi là chăm sóc SK CXXH, cho cá 
nhân để họ có đủ nguồn lực đương đầu và vượt qua các rối loạn SKTT, cũng như các vấn đề 
về mối quan hệ xã hội, công việc… còn  khá hạn chế, và tập trung nhiều vào khía cạnh liệu 
pháp, hoặc ứng dụng các tiếp cận lâm sàng trong chăm sóc SKTT. Theo đó, thuật ngữ “Sức 
khỏe cảm xúc - xã hội” chưa từng được đề cập trong các nghiên cứu trước đây liên quan đến 
SKTT hay NL CXXH ở Việt Nam.  

Xuất phát từ những lí do trên, bài viết này giới thiệu và định nghĩa thuật ngữ “Sức 
khỏe cảm xúc – xã hội” bằng việc lược khảo các nghiên cứu có liên quan về NL CXXH cũng 
như SKTT ở Việt Nam để định hướng nghiên cứu về SK CXXH trong tương lai. 
2.  Tổng quan các nghiên cứu về Sức khỏe cảm xúc – xã hội 
2.1.  Một số nghiên cứu về Sức khỏe cảm xúc – xã hội trên thế giới 

Hướng nghiên cứu về SK CXXH (Social-Emotional Health) được quan tâm từ những 
năm đầu thế kỉ XXI. Các nhà nghiên cứu ứng dụng SK CXXH vào việc xây dựng, thiết kế 
những chiến lược can thiệp, chiến lược giáo dục hoặc kế hoạch phòng ngừa rối nhiễu tâm lí 
học đường mang lại cho HS các dịch vụ chăm sóc SKTT học đường tốt nhất. Có thể đề cập 
một số nghiên cứu tiêu biểu: 

Weare (2010) cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc thực hành tâm lí học 
đường trong việc thúc đẩy công tác chăm sóc SKTT trong trường học. Nghiên cứu này xem 
xét cơ sở bằng chứng thực hành tâm lí học đường bằng cách tác động đến SK CXXH của 
HS, từ đó tạo ra hiệu ứng tích cực đối với việc học tập, hành vi, cảm xúc và SKTT của HS. 
Phát hiện này gợi ý một số nguồn chứng cứ quan trọng và cách thực hành trong lĩnh vực 
tham vấn, trị liệu tâm lí bằng việc tác động đến SK CXXH qua các bài tập cụ thể. Các phát 
hiện của nghiên cứu này đề xuất cơ sở lí luận chung về cách áp dụng các hình thức can thiệp 
về SK CXXH trong trường học để chăm sóc SKTT cho HS. Ngoài ra, việc phát triển SK 
CXXH như một nội dung phòng ngừa các vấn đề SKTT cho HS trong công tác tâm lí học 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Giang Thiên Vũ và tgk 
 

298 

đường đã được nghiên cứu khá bài bản và có tính tham khảo cao. Đây là kinh nghiệm cần 
được xem xét để đưa vào các nội dung của công tác tâm lí học đường ở Việt Nam.  

Năm 2014, tổ chức Momentous Institute đưa ra mô hình SK CXXH với mục tiêu hỗ 
trợ các dịch vụ chăm sóc SKTT học đường cho HS qua việc phát triển NL CXXH bằng hệ 
thống phân bậc kĩ năng và giá trị sống cụ thể. Mô hình SK CXXH được tổ chức Momentous 
Institute (2014) khái niệm hóa bằng cách sử dụng phương pháp bậc thang, với 5 bậc chính: 
Bậc 1 – Năng lực xây dựng các mối quan hệ an toàn; Bậc 2 –Năng lực tự điều chỉnh; Bậc 3 
– Năng lực tự nhận thức; Bậc 4 –Năng lực thấu hiểu người khác; Bậc 5 –Năng lực ảnh hưởng 
đến người khác. Mô hình này có một hạn chế là quá tập trung vào khía cạnh phát triển năng 
lực cho trẻ, bỏ sót đi khía cạnh phẩm chất của HS đối với cuộc sống, với học tập và các mối 
quan hệ.   

Cassidy và cộng sự (2015) thực hiện chiến lược can thiệp tập trung vào cảm xúc bằng 
mô hình Câu lạc bộ Kim tự tháp (Pyramid Club Model) cho 520 HS tiểu học tại Anh với 
mục tiêu làm giảm đi hoặc loại bỏ những triệu chứng về vấn đề cảm xúc của các em (Cassidy 
et al., 2015). Nội dung của chiến lược can thiệp này tập trung ở khía cạnh nâng cao SK 
CXXH qua các bài tập cụ thể: hoạt động sáng tạo nghệ thuật, trò chơi tập thể, trò chơi sắm 
vai, yoga và chiêm nghiệm – phản hồi cuối buổi sinh hoạt. Mô hình này tập trung hỗ trợ các 
vấn đề cảm xúc cho HS. Cách triển khai mô hình thông qua các hoạt động, bài tập đa dạng 
rất đáng tham khảo và xây dựng các chương trình, bài tập nâng cao SK CXXH vì có sự phù 
hợp về khả năng tổ chức của GV, của người làm công tác tâm lí học đường cũng như phù 
hợp về khả năng đáp ứng và thời gian biểu của HS Việt Nam. Tuy nhiên, hạn chế của mô 
hình này là tập trung quá nhiều ở khía cạnh cảm xúc mà chưa đề cập đến các năng lực  
của HS.  

Năm 2014, Furlong và cộng sự hệ thống lí thuyết SK CXXH dựa trên nền lí luận về 
NL CXXH của con người. Các lí thuyết về SK CXXH của nhóm tác giả này tập trung vào 
khía cạnh sự khỏe mạnh tâm lí, sự tích cực và động lực hướng đến hạnh phúc của mỗi cá 
nhân trong cuộc sống. Một người được xem là có SK CXXH là người tự tin vào khả năng 
của bản thân, có thể kết nối và duy trì các mối quan hệ xã hội hiệu quả, biết quản lí cảm xúc 
cá nhân và tạo ra các giá trị tích cực trong cuộc sống. Từ đây, Furlong đưa ra mô hình SK 
CXXH với 4 thành tố: (1) Khả năng quản lí cảm xúc (Emotional Competence); (2) Khả năng 
tin tưởng bản thân (Belief-in-Self); (3) Khả năng kết nối và hợp tác trong cuộc sống 
(Engaged Living); (4) Khả năng tin tưởng vào người khác (Belief-in-Others). Mô hình này 
sau đó được điều chỉnh ở các phiên bản vào năm 2018 và 2020, tuy nhiên về nội dung cơ 
bản không thay đổi so với mô hình gốc ban đầu (Furlong et al., 2018; Furlong et al., 2020; 
Giang, 2021): 
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Hình 1. Mô hình Sức khỏe cảm xúc – xã hội (Furlong et al., 2020) 

Theo mô hình, tiền đề của một cá nhân có SK CXXH là sự thúc đẩy động lực phát 
triển của các khuynh hướng tâm lí bên trong liên quan đến (a) niềm tin tích cực hoặc niềm 
tin vào bản thân, (b) ý thức về niềm tin cốt lõi vào người khác, (c) ý thức về khả năng quản 
lí cảm xúc và (d) cảm thấy gắn bó với cuộc sống hàng ngày. Bốn thành tố này phát huy tác 
dụng chính của chúng bằng cách thúc đẩy một vòng xoáy tăng dần về chất lượng của các 
tương tác giữa các cá nhân và xã hội.  

Nhìn chung, hướng nghiên cứu về SK CXXH trên quốc tế được khá nhiều nhà nghiên 
cứu, nhà giáo dục quan tâm và đưa vào sử dụng trong môi trường học đường. Ở nhiều quốc 
gia, các nhà giáo dục chú trọng vào việc cải thiện trạng thái cảm nhận hạnh phúc (well-being) 
của HS trong trường học bằng cách đưa các bài tập rèn luyện NL CXXH vào chương trình 
dạy học để HS cảm thấy hạnh phúc hơn và đạt được nhiều thành công hơn. Các nghiên cứu 
cũng chỉ ra rằng mô hình SK CXXH đã giúp cải thiện các vấn đề SKTT của HS, cũng như 
cải thiện các hành vi tiêu cực của các em trong trường học. SK CXXH và SKTT có những 
điểm tương đồng nhất định (Green et al., 2005). SKTT, mặc dù được định nghĩa theo nhiều 
cách khác nhau, đề cập đến khả năng của con người suy nghĩ, học hỏi, tìm hiểu và sống với 
cảm xúc của họ và cách cá nhân phản ứng của người khác (Herrman, 2001), hoặc trạng thái 
hạnh phúc của một cá nhân khi nhận biết khả năng của mình, có thể đương đầu với những 
căng thẳng, làm việc hiệu quả và cống hiến (WHO, 2004). Trong bài viết này, hai thuật ngữ 
SK CXXH và SKTT được chúng tôi sử dụng ngang hàng và có sự tương đồng với nhau về 
ngữ nghĩa. Thuật ngữ SK CXXH tương tự SKTT ở chỗ nó tập trung vào việc hiểu và quản 
lí thành công các khía cạnh xã hội và cảm xúc của cuộc sống. SK CXXH tập trung nhiều 
hơn vào cá nhân và được đánh giá thông qua các kĩ năng cảm xúc – xã hội của cá nhân 
(Weare & Grey, 2003).  
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2.2.  Một số nghiên cứu về Sức khỏe cảm xúc – xã hội ở Việt Nam 
Tại Việt Nam, thuật ngữ SK CXXH chưa từng được đề cập trong các nghiên cứu trước 

đây. Tuy nhiên, các nghiên cứu về NL CXXH đã chỉ ra nhiều khả năng ứng dụng NL CXXH 
trong công tác chăm sóc SKTT cũng như tạo nền tảng để chúng tôi đề xuất định nghĩa về 
thuật ngữ SK CXXH: 

Tran (2018) trong nghiên cứu về NL CXXH của GV phát hiện rằng, NL CXXH nâng 
cao SKTT của GV và HS. Nghiên cứu này cũng đã chứng minh rằng chương trình SEL có 
thể giúp GV giảm thiểu mức độ căng thẳng, hài lòng hơn với cuộc sống; mức độ quan tâm, 
chăm sóc đến đời sống tinh thần của HS cũng được tăng lên; theo đó, SKTT của HS cũng 
được cải thiện. Phát hiện của nghiên cứu này cho thấy khả năng khi chăm sóc SK CXXH 
cho GV, sẽ góp phần lan tỏa và xây dựng bầu không khí tâm lí trường học lành mạnh, tích 
cực, thúc đẩy sự phát triển và hạnh phúc cho HS khi học tập tại trường.  

Huỳnh Văn Sơn (2019) phát hiện rằng, khi các thành tố trong NL CXXH được cải 
thiện theo chiều hướng tích cực, HS tiểu học sẽ đạt được nhiều thành công trong học tập hơn 
và cải thiện các vấn đề về nhận thức, hành vi và cảm xúc của mình. NL CXXH giúp HS tự 
vượt qua được những trở ngại về tâm lí trong cuộc sống. Đáng chú ý là năng lực tự nhận 
thức bản thân, năng lực này của HS được cải thiện đáng kể thông qua chương trình SEL, và 
nhờ đó giúp giảm thiểu nhiều nguy cơ về rối loạn cảm xúc, trầm cảm, lo âu cũng như các rối 
loạn về hành vi như bạo lực học đường, xâm hại tình dục (Huynh, 2019). Từ phát hiện của 
nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy có thể phát triển SK CXXH cho HS trong phạm vi 
trường học để hỗ trợ, chăm sóc SKTT cho HS. Ở nhóm đối tượng HS THCS, NL CXXH 
đặc biệt giúp cải thiện các vấn đề liên quan đến khủng hoảng tâm lí tuổi dậy thì, giúp nhà 
trường phòng ngừa cho HS các vấn đề về hành vi (hành vi tự hủy, hành vi nghiện, hành vi 
gây hấn…), các vấn đề về nhận thức (nhận thức về giới tính, nhận thức về nghề nghiệp, nhận 
thức về cái tôi – giá trị bản thân…) và các vấn đề về cảm xúc (sự thay đổi tâm lí tuổi dậy thì, 
tình yêu tuổi học trò, sự rung động giới tính, các vấn đề tâm bệnh: trầm cảm, lo âu, stress…). 
Các phát hiện từ công trình này là cơ sở để chúng tôi giới hạn nội dung và tác động của SK 
CXXH đến đời sống tinh thần và các vấn đề SKTT của VTN.  

Huỳnh Văn Sơn và cộng sự (2019) phát hiện rằng HS trung học Việt Nam hiện nay 
đang có rất nhiều vấn đề liên quan đến căng thẳng và dẫn đến chất lượng đời sống tinh thần 
của các em không ổn định. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng ở HS 
liên quan đến kĩ năng quản lí cảm xúc, kĩ năng ra quyết định và kĩ năng nhận thức bản thân 
(những kĩ năng này là một khía cạnh trong NL CXXH) (Huynh et al., 2019). Từ nghiên cứu 
này có thể thấy việc nâng cao SK CXXH bằng việc rèn luyện các kĩ năng cảm xúc – xã hội 
cụ thể, sẽ có thể góp phần hỗ trợ phòng ngừa và giảm thiểu các vấn đề về căng thẳng nói 
riêng, vấn đề SKTT nói chung cho HS. 

Cuối năm 2019, Trần Lương và cộng sự (2019) công bố kết quả nghiên cứu khá gần 
với hướng nghiên cứu của đề tài này: 1200 HS trung học tham gia nghiên cứu này và được 
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đánh giá đang gặp phải các vấn đề liên quan đến nhận thức bản thân, như: định hướng nghề 
nghiệp, nhận thức về ưu – nhược điểm, nhận thức về giới tính… và các em rất cần được 
tham vấn các vấn đề này trong trường học (Tran, 2019). Có thể nhận thấy, vấn đề HS gặp 
phải chính là sự thiếu hụt kiến thức, kĩ năng cảm xúc – xã hội để thích ứng, xử lí phù hợp 
với các vấn đề SKTT học đường gặp phải. 

Từ tổng quan nghiên cứu tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy NL CXXH là khả năng 
nhận thức và quản lí cảm xúc, hành động của bản thân; nhận biết, kết nối, làm chủ các mối 
quan hệ xã hội; và ra quyết định có trách nhiệm, có hiệu quả. Bản chất của NL CXXH là sự 
vận hành lặp đi lặp lại của 3 thành tố: (1) Sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân ở khía cạnh cảm xúc 
và xã hội, (2) Động lực tự chủ ở khía cạnh cảm xúc và xã hội, (3) Hành vi phù hợp ở khía 
cạnh cảm xúc và xã hội, và trở lại (1) Thỏa mãn như cầu cá nhân ở khía cạnh cảm xúc và xã 
hội… (Rose-Krasnor & Denham, 2009). Còn mô hình SEL là mô hình giáo dục cảm xúc – 
xã hội. Mô hình SEL có 5 thành tố cốt lõi của NL CXXH và 3 vòng tròn đại diện cho các 
mối quan hệ xã hội giúp củng cố, hoàn thiện NL CXXH cho HS ở 3 phạm vi: (1) lớp học – 
chương trình đào tạo và hướng dẫn rèn luyện NL CXXH; (2) nhà trường – thực hành, rèn 
luyện NL CXXH và các chính sách có liên quan; (3) gia đình và cộng đồng – đồng hành 
cùng nhà trường trong việc phát triển NL CXXH cho HS (CASEL, 2017). Do đó, để có thể 
đưa ra định nghĩa về SK CXXH một cách phù hợp với bối cảnh Việt Nam, chúng tôi tiến 
hành tổng hợp và phân tích các lát cắt về thuật ngữ, hướng tiếp cận về NL CXXH và mô 
hình SEL.  
2.3. Phân biệt thuật ngữ sức khỏe cảm xúc – xã hội với các thuật ngữ có liên quan 

Hơn hai thập kỉ qua, nhiều khung lí thuyết về NL CXXH đã được phát triển. Khung lí 
thuyết khởi đầu cho nền tảng lí luận về NL CXXH là công trình nghiên cứu NL CXXH ở trẻ 
mầm non của Rose-Krasnor (1997), sau đó được tiếp tục điều chỉnh với sự tham gia của 
Denham vào năm 2009. Trong đó, NL CXXH là kết quả của sự thành công trong việc đáp 
ứng các mục tiêu nội cá nhân và liên cá nhân (Denham, 2006; Rose-Krasnor, 1997; Rose-
Krasnor & Denham, 2009). Mục tiêu nội cá nhân phản ánh kết quả mong muốn của một cá 
nhân, chẳng hạn như có thể quyết định chơi với các bạn cùng lứa tuổi. Mục tiêu giữa liên cá 
nhân phản ánh kết quả mong muốn về mặt xã hội của một cá nhân trong tương tác của cá 
nhân đó với những người khác, chẳng hạn như khả năng tương tác, giao tiếp hiệu quả. Rose-
Krasnor và Denham thiết lập định nghĩa về NL CXXH là sự cân bằng giữa các mục tiêu nội 
cá nhân và liên cá nhân – nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng giữa sự phụ thuộc và sự thống trị. 

Chìa khóa dẫn dắt đến lí thuyết về NL CXXH của Rose-Krasnor và Denham’s (2009) 
là nền tảng để đạt được mục tiêu, bao gồm: các khả năng, động lực và hành vi của mỗi cá 
nhân ở khía cạnh cảm xúc và xã hội. Các khả năng ở khía cạnh cảm xúc và xã hội bao gồm 
một loạt các năng lực xã hội và cảm xúc, nhưng trong các nghiên cứu trước đây (Denham, 
2006), các tác giả đã chắt lọc được năm thành tố: nhận thức bản thân, nhận thức xã hội, làm 
chủ bản thân, làm chủ các mối quan hệ xã hội và ra quyết định có trách nhiệm. Động lực ở 
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khía cạnh cảm xúc và xã hội đề cập các mục đích mà một cá nhân cần có cho các tương tác 
của mình – chẳng hạn cá nhân đó sẽ ưu tiên tương tác một cách bình đẳng hay độc đoán với 
các bạn cùng lớp (Denham, 2006). Cuối cùng, các hành vi ở khía cạnh cảm xúc và xã hội đề 
cập đến các hành động được thúc đẩy bởi các khả năng và động cơ ở khía cạnh cảm xúc và 
xã hội, chẳng hạn như tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc giảm bớt sự điều tiết cơn 
giận/cảm xúc tiêu cực của cá nhân. Một thành phần chính khác trong khung lí thuyết của 
Rose-Krasnor và Denham là vai trò của bối cảnh, nơi người ta thừa nhận rằng các tình huống 
và kì vọng khác nhau trong các tình huống đó đóng vai trò ảnh hưởng đến NL CXXH của 
một cá nhân.  

Thuật ngữ NL CXXH được nghiên cứu và tranh luận trong nhiều năm. Dựa trên các 
định nghĩa khác nhau về NL CXXH, một chủ đề chung về NL CXXH là một thuật ngữ bao 
trùm nhiều khả năng và/hoặc hành vi ở khía cạnh cảm xúc hoặc xã hội của con người 
(Semrud-Clikeman, 2007). Đến năm 2007, khi Tổ chức Hợp tác về Học tập Cảm xúc – Xã 
hội (CASEL) nghiên cứu và vận hành NL CXXH theo năm thành tố cốt lõi, bao gồm: (1) 
Tự nhận thức: đề cập khả năng nhận ra và hiểu cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của một người, 
đồng thời biết điểm mạnh và điểm yếu của một người. (2) Tự điều chỉnh (hay tự quản lí/làm 
chủ bản thân): đề cập khả năng điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. (3) Nhận thức xã 
hội: đề cập khả năng xem xét và đồng cảm với quan điểm của người khác, đồng thời hiểu và 
tuân theo các chuẩn mực xã hội. (4) Làm chủ các mối quan hệ xã hội: liên quan đến khả 
năng bắt đầu và duy trì các mối quan hệ tích cực, chẳng hạn như lắng nghe hiệu quả, giao 
tiếp rõ ràng và tương tác một cách tôn trọng với người khác. Cuối cùng, (5) Ra quyết định 
có trách nhiệm: liên quan đến khả năng đưa ra các lựa chọn mang tính xây dựng liên quan 
đến hành vi và tương tác xã hội của một người trong các bối cảnh và tình huống khác nhau 
(CASEL, 2017). Từ đây, CASEL đưa ra mô hình SEL dựa trên các thực nghiệm về phát 
triển, nâng cao NL CXXH trong lĩnh vực giáo dục. Mô hình SEL đã chứng minh được hiệu 
quả trong việc tạo ra bầu không khí trường học tích cực, nâng cao kết quả học tập của HS, 
đảm bảo đời sống tinh thần lành mạnh của các em… và nhận được nhiều sự đồng thuận, và 
ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực giáo dục của nhiều quốc gia tính đến thời điểm hiện tại.  

Thuật ngữ SK CXXH xuất hiện khá trễ so với NL CXXH và tập trung ở khía cạnh mà 
các kĩ năng cảm xúc – xã hội có thể hỗ trợ cá nhân đương đầu, vượt qua các rối loạn SKTT 
cũng như thích ứng với các vấn đề khác trong cuộc sống của họ. Trên thực tế, giáo dục cảm 
xúc – xã hội và SK CXXH không tách biệt. SK CXXH là một nội dung chuyên về chăm sóc 
SKTT và nằm trong khuôn khổ của một chương trình SEL. Trong khi chương trình SEL 
hướng đến phát triển toàn diện cho HS (bao gồm: thành tích học tập, cơ hội nghề nghiệp, 
bầu không khí trường học tích cực, phát triển thể chất, chăm sóc đời sống tinh thần…) thì 
SK CXXH tập trung ở khía cạnh đời sống tinh thần và các rối loạn SKTT trong trường học. 
Việc thúc đẩy sự phát triển của NL CXXH dưới góc nhìn SKTT thông qua cung cấp các kĩ 
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năng liên quan và nâng cao bối cảnh môi trường, sẽ thúc đẩy sự thành công về sức khỏe, học 
tập, xã hội và cảm xúc của HS (CASEL, 2017).  

SK CXXH vẫn nằm trong khuôn khổ của lí thuyết NL CXXH, nhấn mạnh vào việc 
thúc đẩy sự phát triển NL CXXH của HS thông qua các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc SKTT 
trong trường học. Trong các nghiên cứu về ứng dụng mô hình SEL vào giáo dục ở Việt Nam 
trước đây, rối loạn SKTT của HS đã được đề cập, tuy nhiên chưa được tập trung sâu phân 
tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tác động cụ thể; cũng như chưa có một định nghĩa chính 
thức nào về thuật ngữ SK CXXH phù hợp với nền giáo dục, văn hóa Việt Nam (Huynh, 
2019). Để hiểu một cách rõ ràng và không bị trùng lặp 3 thuật ngữ NL CXXH, GD CXXH 
và SK CXXH, chúng tôi trình bày như Hình 1 sau đây: 

 
Hình 1. Phân biệt các thuật ngữ NL CXXH, GD CXXH và SK CXXH 

Hình 1 vừa thể hiện sự phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu của lí thuyết NL CXXH 
mà Rose-Krasnor (1997) đã phát hiện, vừa thể hiện những thành tố cốt lõi tác động đến nội 
hàm của các thuật ngữ NL, GD hay SK CXXH. Dựa trên lịch sử nghiên cứu đã tổng hợp, có 
thể nhận thấy trong NL CXXH, có 3 thành tố chi phối sự phát triển: (1) Sự thỏa mãn các nhu 
cầu cá nhân, (2) động lực tự chủ và (3) các hành vi  phù hợp ở khía cạnh cảm xúc và xã hội 
tạo thành một quá trình lặp đi lặp lại của sự phát triển NL CXXH. Chính xác hơn, nhu cầu 
được thỏa mãn thúc đẩy động lực tự chủ về mặt cảm xúc và xã hội, từ đó thúc đẩy các hành 
vi phù hợp về mặt cảm xúc và xã hội. Ngược lại, những hành vi phù hợp này thúc đẩy sự 
thỏa mãn nhu cầu trong một chu kì tiếp theo, và liên tục. Trên nền tảng lí luận này, tổ chức 
CASEL đã nghiên cứu và đưa ra thuật ngữ GD CXXH (hay SEL) với 5 thành tố cốt lõi: (1) 
Nhận thức bản thân, (2) Nhận thức xã hội), (3) Làm chủ bản thân, (4) Làm chủ các mối quan 
hệ, và (5) Ra quyết định có trách nhiệm. Từ đây, CASEL xác lập mô hình SEL vận hành 
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trên nền tảng của 3 khía cạnh và 5 năng lực cốt lõi, đặt trong sự tương tác giữa lớp học – nhà 
trường – gia đình – cộng đồng. Khi mô hình SEL được triển khai thực tế trong trường học, 
nhiều công trình có liên quan được công bố và đưa ra các phát hiện khác nhau về hiệu quả 
của mô hình SEL đến thành tích học tập, bầu không khí trường học và các rối loạn SKTT 
của HS. Từ các bằng chứng thực hành này, các nghiên cứu chuyên sâu vào các hướng tác 
động của GD CXXH đối với HS và phát hiện ra khái niệm SK CXXH, với 4 thành tố cốt lõi: 
(1) Khả năng thể hiện niềm tin vào bản thân, (2) Khả năng thể hiện niềm tin vào các mối 
quan hệ, (3) Khả năng quản lí cảm xúc, và (4) Khả năng kết nối và hợp tác trong cuộc sống. 
Mô hình SK CXXH từ đó được đề xuất, nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong trường học 
như một chương trình chăm sóc SKTT cho HS ở các lứa tuổi khác nhau. Từ những phân tích 
trên, trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp cận các quan điểm khác nhau về SK CXXH trên 
thế giới và xây dựng định nghĩa SK CXXH phù hợp với đặc điểm tâm lí của HS Việt Nam 
và bối cảnh giáo dục Việt Nam đang từng bước thử nghiệm và áp dụng khung SEL vào thực 
tiễn. Như vậy, SK CXXH là thuật ngữ mới. 

Với sự tương đồng về quan điểm trong phát triển khía cạnh cảm xúc và xã hội hướng 
đến SKTT lành mạnh, cách tiếp cận về SK CXXH phù hợp với định hướng nghiên cứu của 
chúng tôi là khung lí thuyết về SK CXXH của nhóm tác giả You, Furlong, Felix và O’Malley 
(2015). Theo đó, SK CXXH là sự phát triển thịnh vượng, tích cực về đời sống tình cảm, xã 
hội của con người, các khuynh hướng nhận thức bên trong của một người có SK CXXH ở 
mức độ tốt gắn với các biểu hiện: (a) có niềm tin tích cực hoặc sự tự tin vào bản thân, (b) có 
niềm tin tích cực vào người khác, (c) có khả năng quản lí cảm xúc, và (d) cảm thấy được 
tham gia vào cuộc sống hằng ngày. Những khuynh hướng này được cho là phát huy của SK 
CXXH bằng cách thúc đẩy một vòng xoáy đi lên về chất lượng của sự tương tác giữa các cá 
nhân. Ví dụ, trẻ VTN đang phát triển lòng biết ơn đối với người khác, lạc quan vào tương 
lai và trải qua khoảnh khắc hiện tại với niềm say mê có thể là những người đóng góp tích 
cực vào sự phát triển của chính chúng. Điều này là do những vị trí này làm tăng khả năng 
những người khác (ví dụ: người lớn ở nhà, người lớn trong trường học, bạn bè đồng trang 
lứa) trong khu vực tương tác trực tiếp giữa các cá nhân của VTN sẽ phản ứng bằng những 
tương tác tích cực nhằm thúc đẩy kết quả phát triển lành mạnh. Cũng từ cơ sở lí thuyết này, 
Furlong và cộng sự (2020) đã liên tục cải tiến và thực nghiệm qua nhiều năm, từ những năm 
2012 đến hiện tại để hoàn thành mô hình SK CXXH – cung cấp một cách tổng quát về SK 
CXXH của con người và các thành tố chủ đạo cần phải có ở một cá nhân có SKTT lành 
mạnh, tích cực. Từ việc xác định khung lí thuyết về SK CXXH, kết hợp với lược khảo các 
quan điểm khác nhau về SEC, về SKTT tại Việt Nam, chúng tôi đề xuất định nghĩa về SK 
CXXH như sau: 

Sức khỏe cảm xúc – xã hội là khả năng cá nhân nhận thức được những thế mạnh trong 
cuộc sống của mình; ứng phó với những căng thẳng của cuộc sống; học tập, làm việc hiệu 
quả và đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Các biểu hiện của sức khỏe cảm xúc – xã hội của 
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một cá nhân gồm: (1) Có niềm tin tích cực vào bản thân; (2) Có sự tin tưởng vào các mối 
quan hệ xã hội; (3) Có khả năng quản lí và điều chỉnh cảm xúc cá nhân; (4) Có khả năng 
tham gia, kết nối vào các hoạt động trong cuộc sống. 
3.  Kết luận 

SK CXXH là một khái niệm mới trong các nghiên cứu liên quan đến NL CXXH và 
SKTT ở Việt Nam. Bằng cách lược khảo một số nghiên cứu và bằng chứng điển hình trên 
thế giới và Việt Nam liên quan đến các từ khóa trọng điểm như NL CXXH, SEL, SKTT và 
SK CXXH, các tác giả đã định nghĩa được thuật ngữ này trong đặt trong bối cảnh nghiên 
cứu và thực hành tâm lí học tại Việt Nam. SK CXXH không tách rời NL CXXH cũng như 
SKTT. SK CXXH và NL CXXH là nguồn lực của SKTT, thúc đẩy sự cân bằng và khả năng 
phục hồi tâm lí ở từng cá nhân hướng đến cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống. Bằng việc 
tổng thuật các tài liệu sẵn có để định nghĩa cho một khái niệm mới, chúng tôi nhận thấy việc 
tiếp tục phát triển các nghiên cứu và thực hành về SK CXXH là một hướng đi có thể xem 
xét, triển khai trong thực tiễn môi trường học đường Việt Nam, nhất là một trong những tiêu 
điểm có thể quan tâm, như: từ lí thuyết về SK CXXH, mối quan hệ của SK CXXH với SKTT 
và công cụ đánh giá về SK CXXH của các tác giả nước ngoài mà quan điểm của Michael 
James Furlong là một nghiên cứu khá phù hợp với bối cảnh triển khai chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 ở Việt Nam, cũng như các nghiên cứu về Tâm lí học ở Việt Nam hiện nay.  
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Social-emotional competence has been an interesting topic in psychological and educational 
research in Vietnam. However, applying social-emotional competence to mental health care for 
students, including children or adolescents, has not been mentioned. This study reviews theories and 
empirical studies related to social-emotional competence to synthesize, analyze, and define the term 
“social-emotional health,” the mental health aspect of social-emotional competence in each 
individual. Thereby, the term “social-emotional health” and the theoretical framework of social-
emotional health are defined and introduced in this article. This is an important theoretical basis for 
proposing research directions and establishing a theoretical framework related to social-emotional 
health in Vietnam. 

Keywords: mental health; social-emotional competence; social-emotional learning; social-
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